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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Quê hương- Đất nước- Bác Hồ” (3 tuần từ  04/05- 22/05/2026)                                                            
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	10. Quê hương- Đất nước- Bác Hồ: 3T
Phú Thọ - Đất tổ Hùng Vương: 1T

 (Từ 04/5 - 08/05/2026)

Đất nước Việt Nam: 1T 
(Từ 11/5- 15/05/2026)
Bác Hồ kính yêu: 1T
(Từ 18/5 - 22/5/2026)
Sinh nhật Bác 19/5



	* Phát triển vận động
	

	153. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Đi trên dây, dây đặt trên sàn. Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu. Chạy chậm khoảng 100-120m.
	Đi trên dây, dây đặt trên sàn.
	+ Hoạt động học

- Đi trên dây, dây đặt trên sàn.

- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Chạy chậm khoảng 100-120m.
	

	
	Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
	
	

	
	Chạy chậm khoảng 100-120m.
	
	

	154. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động; Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.:                                                              

Cắt được theo đường viền của hình vẽ.

Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.                                                                  

Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.                                                     

Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa, (phéc mơ tuya).
	Lắp ráp. 
	Chơi hoạt động ở các góc.

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	
	Bẻ, nắn
	
	

	
	Xé, cắt đường vòng cung.
	
	

	
	Tô, đồ theo nét.
	
	

	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.
	
	

	
	Cắt được theo đường viền của hình vẽ.
	
	

	
	Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.
	
	

	
	Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.
	
	

	
	Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	155. Trẻ tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	Tham gia hạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	
	

	
	Biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	156. Trẻ biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	157. Trẻ biết thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình…
	Cho trẻ tham gia và quan sát các hoạt động trong ngày.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	158. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học:

Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.

Mọi lúc, mọi nơi


	

	159. Trẻ biết tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau. 
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm
	
	

	160. Trẻ nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ ra số lượng số thứ tự.
	Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ ra số lượng số thứ tự.
	
	

	161. Trẻ nhận biết, đếm các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	Nhận biết, đếm các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Ôn nhận biết các chữ số trong phạm vi 10. Đếm theo khả năng.

	

	c) Khám phá xã hội
	

	162. Trẻ kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước và địa phương: Đền Lăng Sương; Đền Hùng, Đền Đào Xá, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch...


	Biết một số di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của quê hương, đất nước.
	+ Hoạt động học

- Phú Thọ quê hương.   
- Đất nước Việt Nam.

- Bác Hồ kính yêu.                                        
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	163. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

	Sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên của mình.
	- Làm quen chữ cái v, r.              
	

	164. Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên của mình.

	Làm quen với cách đọc, viết tiếng Việt


	Chơi hoạt động góc.
	

	
	- Hướng đọc, viết; từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.


	
	

	
	- Hướng viết các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu.


	+ Hoạt động học

- Thơ: Quê em; Ảnh Bác; Về quê…
- Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	
	

	
	Đọc truyện qua các tranh vẽ.
	
	

	
	Giữ gìn bảo vệ sách.
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	165. Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	Chơi, hoạt đông góc

 Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	166. Trẻ biết chờ đến lượt.
	Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Trò chuyện về bình đẳng giới


	

	167. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa danh gắn liền với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc…).
	Kính yêu Bác Hồ
	+ Hoạt động học:

- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
+ Mọi lúc, mọi nơi
	

	168. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ cùng cô kể chuyện vê Bác


	Thể hiện tình cảm kính yêu Bác Hồ
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	169. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hòa.
	Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa


	+ Hoạt động học: 

- Vẽ đồi chè.  

- Vẽ cảnh quê hương em. 
 - Trang trí ảnh Bác Hồ.
+ Mọi lúc, mọi nơi
	

	170. Trẻ biết hát đúng giai 
điệu, vận động nhịp nhàng với nhịp điệu 
	Hát đúng giai điệu, vận 
động nhịp nhàng với nhịp điệu 
	+ Hoạt động học

- Hát: Hòa bình cho bé; 

 Quê hương tươi đẹp; Nhớ ơn Bác 

- NH: Phú Thọ quê mình;

 Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng; Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác

- TCÂN: Vũ điệu hóa đá, Ai nhanh hơi; Ai đoán giỏi; 


	


	
	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                                            Nguyễn Thị Nhung
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                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	10. Quê hương- Đất nước- Bác Hồ: 3T
Phú Thọ - Đất tổ Hùng Vương: 1T

 (Từ 04/5 - 08/05/2026)

Đất nước Việt Nam: 1T 
(Từ 11/5- 15/05/2026)
Bác Hồ kính yêu: 1T
(Từ 18/5 - 22/5/2026)
Sinh nhật Bác 19/5



	* Phát triển vận động
	

	151. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Đi trên dây, dây đặt trên sàn. Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu. Chạy chậm khoảng 100-120m.
	Đi trên dây, dây đặt trên sàn.
	+ Hoạt động học

- Đi trên dây, dây đặt trên sàn.

- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Chạy chậm khoảng 100-120m.
	

	
	Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
	
	

	
	Chạy chậm khoảng 100-120m.
	
	

	152. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động; Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.:                                                              

Cắt được theo đường viền của hình vẽ.

Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.                                                                  

Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.                                                     

Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa, (phéc mơ tuya).
	Lắp ráp. 
	Chơi hoạt động ở các góc.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	


	
	Bẻ, nắn
	
	

	
	Xé, cắt đường vòng cung.
	
	

	
	Tô, đồ theo nét.
	
	

	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.
	
	

	
	Cắt được theo đường viền của hình vẽ.
	
	

	
	Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.
	
	

	
	Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.
	
	

	
	Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	153. Trẻ tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	Tham gia hạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	
	

	
	Biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	154. Trẻ biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	155. Trẻ biết thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình…
	Cho trẻ tham gia và quan sát các hoạt động trong ngày.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	156. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học:

Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.

Mọi lúc, mọi nơi


	

	157. Trẻ biết tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau. 
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm
	
	

	158. Trẻ nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ ra số lượng số thứ tự.
	Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ ra số lượng số thứ tự.
	
	

	159. Trẻ nhận biết, đếm các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	Nhận biết, đếm các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Ôn nhận biết các chữ số trong phạm vi 10. Đếm theo khả năng.

	

	c) Khám phá xã hội
	

	160. Trẻ kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước và địa phương: Đền Lăng Sương; Đền Hùng, Đền Đào Xá, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch...


	Biết một số di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của quê hương, đất nước.
	+ Hoạt động học

- Phú Thọ quê hương.   
- Đất nước Việt Nam.

- Bác Hồ kính yêu.                                        
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	161. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

	Sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên của mình.
	- Làm quen chữ cái v, r.              
	

	162. Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên của mình.

	Làm quen với cách đọc, viết tiếng Việt


	Chơi hoạt động góc.
	

	
	- Hướng đọc, viết; từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.


	
	

	
	- Hướng viết các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu.


	+ Hoạt động học

- Thơ: Quê em; Ảnh Bác
- Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	
	

	
	Đọc truyện qua các tranh vẽ.
	
	

	
	Giữ gìn bảo vệ sách.
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	163. Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	Chơi, hoạt đông góc

 Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	164. Trẻ biết chờ đến lượt.
	Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Trò chuyện về bình đẳng giới


	

	165. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa danh gắn liền với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc…).
	Kính yêu Bác Hồ
	+ Hoạt động học:

- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
+ Mọi lúc, mọi nơi
	

	166. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ cùng cô kể chuyện vê Bác


	Thể hiện tình cảm kính yêu Bác Hồ
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	167. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hòa.
	Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa


	+ Hoạt động học: 

- Vẽ đồi chè.  

- Vẽ cảnh quê hương em. 
 - Trang trí ảnh Bác Hồ.
+ Mọi lúc, mọi nơi
	

	168. Trẻ biết hát đúng giai 
điệu, vận động nhịp nhàng với nhịp điệu 
	Hát đúng giai điệu, vận 
động nhịp nhàng với nhịp điệu 
	+ Hoạt động học

- Hát: Hòa bình cho bé; 

 Quê hương tươi đẹp; Nhớ ơn Bác 

- NH: Phú Thọ quê mình;

 Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng; Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác

- TCÂN: Vũ điệu hóa đá, Ai nhanh hơi; Ai đoán giỏi; 


	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                  PHT 

                         Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên

                                               Đặng Thị Hồng



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	10. Quê hương- Đất nước- Bác Hồ: 3T
Phú Thọ - Đất tổ Hùng Vương: 1T

 (Từ 04/5 - 08/05/2026)

Đất nước Việt Nam: 1T 
(Từ 11/5- 15/05/2026)
Bác Hồ kính yêu: 1T
(Từ 18/5 - 22/5/2026)
Sinh nhật Bác 19/5



	* Phát triển vận động
	

	151. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Đi trên dây, dây đặt trên sàn. Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu. Chạy chậm khoảng 100-120m.
	Đi trên dây, dây đặt trên sàn.
	+ Hoạt động học

- Đi trên dây, dây đặt trên sàn.

- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Chạy chậm khoảng 100-120m.
	

	
	Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
	
	

	
	Chạy chậm khoảng 100-120m.
	
	

	152. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động; Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.:                                                              

Cắt được theo đường viền của hình vẽ.

Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.                                                                  

Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.                                                     

Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa, (phéc mơ tuya).
	Lắp ráp. 
	Chơi hoạt động ở các góc.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	
	Bẻ, nắn
	
	

	
	Xé, cắt đường vòng cung.
	
	

	
	Tô, đồ theo nét.
	
	

	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.
	
	

	
	Cắt được theo đường viền của hình vẽ.
	
	

	
	Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.
	
	

	
	Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.
	
	

	
	Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	153. Trẻ tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	Tham gia hạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	
	

	
	Biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	154. Trẻ biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	155. Trẻ biết thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình…
	Cho trẻ tham gia và quan sát các hoạt động trong ngày.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	156. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học:

Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.

Mọi lúc, mọi nơi


	

	157. Trẻ biết tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau. 
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm
	
	

	158. Trẻ nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ ra số lượng số thứ tự.
	Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ ra số lượng số thứ tự.
	
	

	159. Trẻ nhận biết, đếm các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	Nhận biết, đếm các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Ôn nhận biết các chữ số trong phạm vi 10. Đếm theo khả năng.

	

	c) Khám phá xã hội
	

	160. Trẻ kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước và địa phương: Đền Lăng Sương; Đền Hùng, Đền Đào Xá, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch...


	Biết một số di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của quê hương, đất nước.
	+ Hoạt động học

- Phú Thọ quê hương.   
- Đất nước Việt Nam.

- Bác Hồ kính yêu.                                        
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	161. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

	Sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên của mình.
	- Làm quen chữ cái v, r.              
	

	162. Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên của mình.

	Làm quen với cách đọc, viết tiếng Việt


	Chơi hoạt động góc.
	

	
	- Hướng đọc, viết; từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.


	
	

	
	- Hướng viết các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu.


	+ Hoạt động học

- Thơ: Quê em; Ảnh Bác
- Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	
	

	
	Đọc truyện qua các tranh vẽ.
	
	

	
	Giữ gìn bảo vệ sách.
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	163. Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	Chơi, hoạt đông góc

 Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	164. Trẻ biết chờ đến lượt.
	Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Trò chuyện về bình đẳng giới


	

	165. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa danh gắn liền với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc…).
	Kính yêu Bác Hồ
	+ Hoạt động học:

- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
+ Mọi lúc, mọi nơi
	

	166. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ cùng cô kể chuyện vê Bác


	Thể hiện tình cảm kính yêu Bác Hồ
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	167. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hòa.
	Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa


	+ Hoạt động học: 

- Vẽ đồi chè.  

- Vẽ cảnh quê hương em. 
 - Trang trí ảnh Bác Hồ.
+ Mọi lúc, mọi nơi
	

	168. Trẻ biết hát đúng giai 
điệu, vận động nhịp nhàng với nhịp điệu 
	Hát đúng giai điệu, vận 
động nhịp nhàng với nhịp điệu 
	+ Hoạt động học

- Hát: Hòa bình cho bé; 

 Quê hương tươi đẹp; Nhớ ơn Bác 

- NH: Phú Thọ quê mình;

 Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng; Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác

- TCÂN: Vũ điệu hóa đá, Ai nhanh hơi; Ai đoán giỏi; 


	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                  PHT 

                         Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên

                                               Đào Thị Sáu



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A4
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “Quê hương- Đất nước- Bác Hồ” (3 tuần từ  04/05- 22/05/2026)                                                            
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	10. Quê hương- Đất nước- Bác Hồ: 3T
Phú Thọ - Đất tổ Hùng Vương: 1T

 (Từ 04/5 - 08/05/2026)

Đất nước Việt Nam: 1T 
(Từ 11/5- 15/05/2026)
Bác Hồ kính yêu: 1T
(Từ 18/5 - 22/5/2026)
Sinh nhật Bác 19/5



	* Phát triển vận động
	

	153. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: Đi trên dây, dây đặt trên sàn. Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu. Chạy chậm khoảng 100-120m.
	Đi trên dây, dây đặt trên sàn.
	+ Hoạt động học

- Đi trên dây, dây đặt trên sàn.

- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
- Chạy chậm khoảng 100-120m.
	

	
	Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
	
	

	
	Chạy chậm khoảng 100-120m.
	
	

	154. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động; Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.:                                                              

Cắt được theo đường viền của hình vẽ.

Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.                                                                  

Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.                                                     

Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa, (phéc mơ tuya).
	Lắp ráp. 
	Chơi hoạt động ở các góc.

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	
	Bẻ, nắn
	
	

	
	Xé, cắt đường vòng cung.
	
	

	
	Tô, đồ theo nét.
	
	

	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số.
	
	

	
	Cắt được theo đường viền của hình vẽ.
	
	

	
	Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu.
	
	

	
	Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.
	
	

	
	Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
	
	

	* Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe
	

	155. Trẻ tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	Tham gia hạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
	
	

	
	Biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	156. Trẻ biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe và không lại gần người hút thuốc lá.
	Trò chuyện với trẻ mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	157. Trẻ biết thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình…
	Cho trẻ tham gia và quan sát các hoạt động trong ngày.
	

	b)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	158. Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học:

Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.
Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm.

Mọi lúc, mọi nơi


	

	159. Trẻ biết tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau. 
	Tách các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và đếm
	
	

	160. Trẻ nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ ra số lượng số thứ tự.
	Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ ra số lượng số thứ tự.
	
	

	161. Trẻ nhận biết, đếm các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	Nhận biết, đếm các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
	- Ôn nhận biết các chữ số trong phạm vi 10. Đếm theo khả năng.

	

	c) Khám phá xã hội
	

	162. Trẻ kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương đất nước và địa phương: Đền Lăng Sương; Đền Hùng, Đền Đào Xá, Vườn cây Bác Hồ- Đồi cây Bạch Thạch...

	Biết một số di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh của quê hương, đất nước.
	+ Hoạt động học

- Phú Thọ quê hương.   
- Đất nước Việt Nam.

- Bác Hồ kính yêu.                                        
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	163. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.

	Sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên của mình.
	- Làm quen chữ cái v, r.              
	

	164. Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái tên của mình.

	Làm quen với cách đọc, viết tiếng Việt


	Chơi hoạt động góc.
	

	
	- Hướng đọc, viết; từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.


	
	

	
	- Hướng viết các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu.


	+ Hoạt động học

- Thơ: Quê em; Ảnh Bác; Về quê…
- Truyện: Sự tích Hồ Gươm
	

	
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
	
	

	
	Đọc truyện qua các tranh vẽ.
	
	

	
	Giữ gìn bảo vệ sách.
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	165. Trẻ biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	Chơi, hoạt đông góc

 Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	166. Trẻ biết chờ đến lượt.
	Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Trò chuyện về bình đẳng giới


	

	167. Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa danh gắn liền với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc…).
	Kính yêu Bác Hồ
	+ Hoạt động học:

- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
+ Mọi lúc, mọi nơi
	

	168. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ cùng cô kể chuyện vê Bác


	Thể hiện tình cảm kính yêu Bác Hồ
	Mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	169. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hòa.
	Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa


	+ Hoạt động học: 

- Vẽ đồi chè.  

- Vẽ cảnh quê hương em. 
 - Trang trí ảnh Bác Hồ.
+ Mọi lúc, mọi nơi
	

	170. Trẻ biết hát đúng giai 
điệu, vận động nhịp nhàng với nhịp điệu 
	Hát đúng giai điệu, vận 
động nhịp nhàng với nhịp điệu 
	+ Hoạt động học

- Hát: Hòa bình cho bé; 

 Quê hương tươi đẹp; Nhớ ơn Bác 

- NH: Phú Thọ quê mình;

 Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng; Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác

- TCÂN: Vũ điệu hóa đá, Ai nhanh hơi; Ai đoán giỏi; 
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